THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THÁNG 7/2014 VÀ DỰ BÁO
I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Diễn biến giá đường tháng 7 năm 2014
Giá đường thô đã giảm xuống mức thấp trong vòng ba tháng do nguồn cung dồi dào trên toàn cầu. Sản lượng đường của Brazil đạt mức cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cho trồng mía, song dự kiến sản lượng này sẽ giảm dần trong thời gian tới, khi mùa hạn hán đang tới gần. Ngày 21/7 giá đường thô tại New York giao dịch ở mức 16,97 cent/lb, giảm 0,95 cent/lb so với tháng trước và giảm 1,5 cent/lb so với mức đỉnh của tháng 3 là 18,47 cent/lb, nhưng tăng 14% so với giá 14,7 cent trong tháng 1- là mức thấp nhất trong gần 4 năm qua.
Đồ thị 1: Giá đường thô tại New York (ĐVT: US Cent/lb)
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Nguồn: nasdaq.com
Giá đường thô đã giảm hơn 50% từ mức cao nhất 30 năm vào năm 2011 khi nguồn cung thế giới liên tục vượt cầu. Giảm liên tục trong 3 năm, năm 2013 giá đường thô đã giảm 16%, chuỗi giảm giá dài nhất kể từ năm 1992.
Cùng với xu hướng của giá đường thô, giá đường trắng trên sàn London giảm xuống 449,6 USD/tấn ngày 21/7, giảm 39 USD/tấn so với tháng trước và giảm 14 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 4%.
2. Dự báo nguồn cung và tình hình tiêu thụ tại một số thị trường chủ chốt 
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu đường thế giới được dự đoán trong niên vụ 2014/15 sẽ đạt khoảng 55,24 triệu tấn. Trong đó xuất khẩu từ Brazil dự kiến ở 25,250 triệu tấn, giảm khoảng 3,6% so với niên vụ 2013/2014. Sản lượng đường Brazil niên vụ 2014/2015 dự báo ở mức 36,8 triệu tấn, giảm 1% so với niên vụ trước. 
Tom McNeill, giám đốc tại Green Pool Commodity Specialists, công ty nghiên cứu tại Brisbane, cho biết “thị trường đường đang dần quay trở lại tình trạng thâm hụt, chủ yếu do sản lượng tại Brazil và Thái Lan sụt giảm và tiêu thụ toàn cầu tăng”. Brazil và Thái Lan hiện là 2 nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới. 
Theo Czarnikow trụ sở tại London, sản lượng đường toàn cầu sẽ thấp hơn mức tiêu thụ khoảng 500.000 tấn vào năm 2014-2015. 
EU: Sản lượng đường tại EU trong niên vụ 2014/2015 dự báo sẽ đạt 16,3 triệu tấn, tăng 200.000 tấn do tăng diện tích củ cải đường. Tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng, nhập khẩu dự báo sẽ tăng 250.000 tấn, lên 3,8 triệu tấn. Trong khi đó, lượng đường xuất khẩu của EU do giới hạn bởi trần xuất khẩu của WTO được duy trì ở mức 1,5 triệu tấn.
Ấn Độ: Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Tiêu dùng, Lương thực và Phân phối Công cộng Ấn Độ cho biết: nước này sẽ tăng thuế nhập khẩu đường từ mức 15% lên 40%, trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh tại các nhà máy đường, mà hiện đang nợ nông dân trồng mía số tiền khoảng 1,84 tỷ USD. 
Việc tăng thuế nhập khẩu đường sẽ khiến hoạt động mua bán ở nước ngoài của các nhà máy tinh chế tại nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới này gặp khó khăn, đồng thời tác động tới hoạt động xuất khẩu từ các nước cung cấp lớn trên thế giới như Brazil, Thái Lan và Pakistan. 
Dự báo sản lượng đường Ấn Độ niên vụ 2014/2015 đạt mức 27,9 triệu tấn. Tiêu thụ dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng, xuất khẩu được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,5 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Thái Lan: Trong niên vụ 2014/2015, sản lượng đường Thái Lan dự báo sẽ giảm 400.000 tấn so với dự báo trước đó, xuống còn 11 triệu tấn. Xuất khẩu được dự báo sẽ lên mức kỷ lục 8,3 triệu tấn do nhu cầu nhập khẩu tăng từ Indonêsia và Campuchia.
Trung Quốc: Hai năm gần đây, thị trường đường Trung Quốc trầm lắng, giá đường liên tục giảm khiến ngành đường nước này gặp khó khăn. Kể từ niên vụ 2013/2014 đến nay, giá đường của Trung Quốc đã giảm từ mức hơn 7.000 NDT/tấn xuống còn 4.000 NDT/tấn. Theo Hiệp hội đường Trung Quốc tính theo mức giá hiện nay, ngành đường chắc chắn lỗ. 
Dự báo sản lượng đường Trung Quốc trong niên vụ 2014/2015 giảm 600.000 tấn, xuống còn 13,7 triệu tấn do diện tích thu hẹp lại. Tiêu thụ được dự báo sẽ tăng.
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC                  

   1. Diễn biến giá tháng 7 năm 2014
Nhu cầu tiêu thụ đường những tháng hè và sử dụng đường để sản xuất bánh kẹo phục vụ rằm tháng 7 và Tết Trung thu tăng giúp giảm lượng đường tồn kho và cải thiện giá bán ra. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 giá bán buôn đường đã có một đợt tăng giá với mức tăng từ 200- 300 đồng/kg. Sang tháng 7 giá đường ổn định. Hiện giá bán buôn đường kính trắng ở Hà Nội 12.800-13.300 đồng/kg; tại miền Trung 13.000-13.400 đồng/kg; tại TP.HCM 13.100-13.500 đồng/kg. So với đầu năm giá vẫn giảm từ 100-200đồng/kg, còn so với cùng kỳ năm trước giá giảm 1.500 đồng/kg, tương đương mức giảm 10%.
Bảng 1: Giá đường tháng 7/2014 (ĐVT:đ/kg)
	Loại
	Thị trường
	Giá bán buôn

	Đường kính trắng (RS)
	Hà Nội
	12.800 -13.300 đồng/kg

	Đường kính trắng (RS)
	miền Trung
	13.000 -13.400 đồng/kg

	Đường kính trắng (RS)
	TP.Hồ Chí Minh
	13.100 -13.500 đồng/kg

	Đường RE
	 
	14.300 - 15.500 đồng/kg


Nguồn: Bộ Tài chính
2. Cung-cầu
Tiêu thụ đường ở thị trường trong nước đã được cải thiện đáng kể, với lương tiêu thụ bình quân xấp xỉ 150.000 tấn/tháng. Dù vậy, lượng đường tồn kho vẫn còn khá lớn. Đến ngày 27/6, trong tổng số 1,587 triệu tấn đường sản xuất được trong niên vụ 2013/2014, lượng đường còn tồn kho tại các nhà máy là 554.039 tấn. Trong đó: Đường tinh luyện tồn 174.152 tấn; đường trắng 318.166 tấn; đường vàng 31.021 tấn.
Nhu cầu tiêu thụ đường trong nước năm 2014 dự báo sẽ tăng 13% so với năm 2013, ước khoảng 1,2 triệu tấn; xuất khẩu khoảng hơn 200 nghìn tấn. 
Theo Hiệp hội mía đường Việt Nam, dự báo niên vụ 2014 – 2015, diện tích mía nội địa đạt mức 297.000 ha, giảm khoảng 3%, sản lượng đường ước tính đạt khoảng 1,55 triệu tấn.
Bảng 2: Thống kê và dự báo cung- cầu đường (ĐVT: tấn)
	Niên vụ
	Sản xuất
	Tiêu thụ

	2011- 2012
	1.300.000
	1.400.000

	2012-2013
	1.500.000
	1.300.000

	2013-2014
	1.587.000
	1.450.000 

	Dự báo 2014-2015
	1.550.000
	1.400.000


Nguồn: VSSA
Xuất khẩu: So với nửa đầu năm ngoái, trong nửa đầu năm nay, nhìn chung xuất khẩu đường đã có mức tăng trưởng khá tốt. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu đường đến hết ngày 31/5/2014 đạt 103,23 triệu USD, tăng 37,48 triệu USD (57%) so với cùng kỳ năm ngoái. 
Xuất khẩu đường tăng chủ yếu là nhờ tăng mạnh kim ngạch trong quý I. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính. Ngoài ra, đường từ Việt Nam cũng đã được xuất sang một số thị trường khác. 
Trong 3 tháng trở lại đây, xuất khẩu đường đã không còn thuận lợi như những tháng đầu năm. Trong tháng 5, đường xuất sang Trung Quốc chỉ đạt kim ngạch 16,24 triệu USD, tăng nhẹ 3,44% so với tháng 4, nhưng lại giảm tới 25,76% so với tháng 5/2013. Đặc biệt, trong tuần cuối của tháng 6, việc xuất khẩu đường do các nhà máy trong nước sản xuất, sang bên kia biên giới phía Bắc qua cửa khẩu phụ đã bị ngưng lại do Trung Quốc cấm biên. Sang tháng 7, đường Việt Nam đã được xuất sang Trung Quốc trở lại, nhưng rất khó khăn.
Đường chưa phải là mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của nước ta. Tuy nhiên, khi sản lượng đường trong nước ngày càng nhiều, cộng với đường lậu tràn vào và đường nhập khẩu theo thỏa thuận với WTO, khiến cung vượt cầu, thì xuất khẩu đường ngày càng trở thành một đầu ra quan trọng cho ngành mía đường.
III. DỰ BÁO 
Theo dự báo của Rabobank, sản lượng đường thô toàn cầu sẽ thấp hơn nhu cầu khoảng 900.000 tấn trong 12 tháng tới từ tháng 10 năm nay so với lượng dư thừa 1,4 triệu tấn năm 2013-2014. Mặc dù còn quá sớm để chắc chắn rằng thị trường đang đi qua điểm uốn, nhưng rõ ràng đang có một xu hướng giá cao hơn tuy ở tốc độ chậm.
Trong nước, lượng đường tồn kho hiện vẫn còn rất lớn, nhưng với nhu cầu tiêu thụ đường trong những tháng hè và sử dụng đường để sản xuất bánh kẹo phục vụ rằm tháng 7 và Tết Trung thu tăng sẽ giúp giảm lượng đường tồn kho và cải thiện giá bán ra.
Theo VINANET.
